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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng  9  năm 2022


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-BGDĐT ngày         tháng      năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020), Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:
I. XÁC ĐỊNH VỀ ĐỀ TỔNG QUAN

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, trong đó ngành Giáo dục là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt đối với GDMN, GDTH. GDMN là cấp học có tỷ lệ cơ sở giáo dục NCL và tỷ lệ huy động trẻ đến cơ sở NCL lớn nhất so với các cấp học khác (gần 22,3%). Đặc biệt, những tỉnh, thành phố có tỷ lệ cơ sở giáo dục NCL cao là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
. Theo yêu cầu về phòng, chống dịch, các cơ sở GDMN phải tạm dừng hoạt động, không tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trực tuyến, không thu học phí. Nhiều cơ sở GDMN NCL ở các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch đã phải ngừng hoạt động trong hơn 6 tháng qua
. Do không có doanh thu từ nguồn học phí nên cơ sở GDMN NCL không có khả năng chi trả lương và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho CBGVNV. Đối với GDTH, việc tổ chức dạy học trực tuyến bị giảm nguồn thu học phí, CBGVNV giảm thu nhập, trong khi trách nhiệm hết sức nặng nề, nhiều CBGVNV bị mất việc, giảm thu nhập do tinh giảm đội ngũ cán bộ, nhân viên hỗ trợ, phục vụ. Tính từ tháng 5/2021 đến tháng hết tháng 3/2022, có 94% cơ sở GDMN và 16 trường mẫu giáo, mầm non SOS trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
 phải ngừng hoạt động; các cơ sở GDTH NCL
 đã phải tổ chức dạy học trực tuyến; 94% CBGVNV trong cơ sở GDMN và 30% CBGVNV trong cơ sở GDTH NCL phải tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương. 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP), Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) phải nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh. CBGVNV phải nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc do cơ sở GDMN, tiểu học NCL phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch có tham gia BHXH bắt buộc đã được hưởng chính sách này. Tuy nhiên, một số lượng lớn CBGVNV trong các cơ sở GDMN, tiểu học NCL chưa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ do chưa tham gia BHXH bắt buộc
. Theo báo cáo của các sở GDĐT, có 74.102 CBGVNV thuộc đối tượng này, trong đó phần lớn là NLĐ tại các cơ sở GDMN NCL (hơn 69.000 người). Thực hiện quy định tại khoản 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, có 57/63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách địa phương hỗ trợ NLĐ không có giao kết HĐLĐ. Tuy nhiên, chỉ có 18/57 tỉnh, thành phố có quy định đối tượng NLĐ trong GDMN, tiểu học NCL. Mức hỗ trợ 16/18 tỉnh áp dụng 1,5 triệu. 02/18 tỉnh áp dụng mức 2 triệu (Phụ lục báo cáo tổng hợp kèm theo), mức hỗ trợ này là rất thấp trong khi thời gian nghỉ việc kéo dài, không có thu nhập, ảnh hưởng lớn đến đời sống của CBGVNV. Nhiều người đã bỏ nghề, tìm kiếm công việc khác để ổn định cuộc sống. Những khó khăn nêu trên dẫn tới các cơ sở GDMN, tiểu học NCL phải đối mặt với nguy cơ thiếu giáo viên, không bảo đảm các điều kiện hoạt động giáo dục, rất nhiều cơ sở GDMN đã bị giải thể
, dịch vụ GDMN NCL đang đứng trước nguy cơ đứt gẫy. Đến nay, các địa phương đều đã đưa trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường học, nhưng nhiều trẻ em mầm non không có chỗ học do cơ sở GDMN NCL đã giải thể. Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không được đến trường, lớp, gây khó khăn cho cha mẹ trong việc tham gia lao động sản xuất, đặc biệt là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp. Nếu thiếu giáo viên, các cơ sở GDMN, tiểu học NCL không phục hồi được hoạt động hoặc hoạt động mà không bảo đảm chất lượng, dẫn tới nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em, học sinh, không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em, học sinh, kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GDTH, mà còn dẫn đến sự đình trệ hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. 
Từ những thực tiễn trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Nghị quyết. 
Dự thảo Quyết định quy định thủ tục hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (cụ thể xem mục II Bản đánh giá TTHC), nhằm triển khai thực hiện chính sách đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 103/NQ-CP nêu trên.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Sự cần thiết 

Việc ban hành thủ tục cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 ) là cần thiết, nhằm thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với CBGVNV trong các cơ sở GDMN, tiểu học NCL bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; chăm lo đời sống, khuyến khích CBGVNV quay trở lại làm việc tại cơ sở GDMN, tiểu học NCL, hạn chế tình trạng giáo viên bỏ nghề, không trở lại làm việc khi cơ sở giáo dục hoạt động trở lại; bảo đảm ổn định đội ngũ, đặc biệt là những CBGVNV đã có kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tháo gỡ khó khăn về thiếu giáo viên cho các cơ sở GDMN, tiểu học NCL, không để gián đoạn, đứt gãy hệ thống giáo dục cơ bản ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, giúp trẻ em mầm non và tiểu học phát triển toàn diện; giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học, đặc biệt là công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp yên tâm tham gia lao động sản xuất, góp phần ổn định tình hình lao động, việc làm, phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội. 
2. Tính hợp pháp 
Việc quy định TTHC tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  là phù hợp với Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; bảo đảm tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành TTHC theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và pháp luật về kiểm soát TTHC.
3. Tính hợp lý 

Dự thảo Quyết định quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành của TTHC theo quy định của khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2017). Các bộ phận TTHC được quy định bảo đảm tính hợp lý, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. 
4. Chi phí tuân thủ TTHC

Thủ tục hành chính có chi phí tuân thủ phù hợp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. 
(Cụ thể xem Biểu mẫu đánh giá tác động của TTHC và Biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ TTHC kèm theo Bản đánh giá TTHC). 
III. LẤY Ý KIẾN 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTP, Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL./.
� TP Hồ Chí Minh: 65% trường NCL, gần 2.000 cơ sở GDMN độc lập NCL; Đà Nẵng: 66% trường NCL, gần 900 cơ sở GDMN độc lập NC; Hà Nội: có gần 3.100 cơ sở GDMN NCL; Bình Dương: 72% trường NCL; gần 650 cơ sở GDMN độc lập NCL…


� Tính đến 12/12/2021 có 59/63 tỉnh, TP có cơ sở GDMN ngừng hoạt động để phòng chống dịch; 20.398 cơ sở GDMN (bao gồm trường và cơ sở GDMN độc lập) phải ngừng hoạt động từ 3-6 tháng.


� Đề xuất tại công văn số 4541/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 07/12/2021 của Bộ LĐTBXH


� Bao gồm 12 trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam


� Số liệu báo cáo tháng 11/2021. CBGVNV chưa tham gia BHXH bắt buộc chủ yếu tại các cơ sở GDMN độc lập tư thục. Lý do: một phần do đặc thù về thủ tục hồ sơ pháp lý (không có tài khoản, con dấu), một phần do hoạt động của các cơ sở này không ổn định, phụ thuộc vào nhu cầu của phụ huynh, mức học phí/doanh thu của cơ sở thấp, dẫn tới lương của CBGVNV thấp, không ổn định nên không có khả năng tham gia BHXH. 


� Tính đến đầu tháng 4/2022, toàn quốc có 994 cơ sở GDMN NCL bị giải thể, trong đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hồ Chí Minh (256), Đồng Nai (69), Bình Dương (66), Bắc Giang (65), Hà Nội (64), Đà Nẵng (58), Hải Phòng (58), Quảng Ninh (48)…
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